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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

**********    

          **********      

Đ  THI K T TH C HỌC PH N LÝ TH   T  
  Bậc đào tạo: Cao đẳng  

HỌC PH N  : __ NGUYÊN LÝ – CHI TI T MÁ   __ 

HỌC K               II______        N M HỌC :  2014 - 2015        

Lớp                  13CĐ – Ô tô 1,2,3,4,5   N     h       /_____/2015 

Thờ    an  h       ___120        phú  

(Sinh viên không đƣợc sử dụng tài liệu) 

Câu 1 (3đ ểm)  

Tính tỷ số truyền của hệ bánh răng sau? Biết:  

Z1 = 80  Z5 = 25 

Z2 = 30  Z2’ = 25 

Z3 = 25  Z3’ = 15 

Z4 = 30 

Tìm số vòng quay của trục 5? 

Biết số vòng quay của trục 1 là 100v/p. 

                                                               (Hình câu 1) 

Câu 2 (3đ ểm) 

Trình bày định lý Grashop (vẽ hình, giải thích) 

Câu 3 (4đ ểm) 
Tính  ích thƣ c của trục theo hình vẽ v i các số liệu sau: m men  o n trục T = 300 Nm, l c 

ăn  h p của c p bánh răng trụ răng th ng  t = 1500N, Fr = 540N. Trục làm b ng th p 45 c      

[ -1]u = 55 N/mm
2
.  hi làm việc trục quay m t chiều. 
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 (Hình câu 3) 

 

    TRƯỞNG KHOA          TRƯỞNG BỘ MÔN                  GV RA Đ  

        à g         tên)                            à g         tên)                    à g         tên)                   

 

 

 

 

 NGUYỄN TIẾN NHÂN                   TRẦN ĐÌNH  HẢI            NGUYỄN TAM CƢƠNG      

ĐỀ 2 
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Hình vẽ câu 1 

Hình vẽ câu 2 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

**********    

          **********      

Đ  THI K T TH C HỌC PH N LÝ TH   T  
  Bậc đào tạo: Cao đẳng  

HỌC PH N  : __ NGUYÊN LÝ – CHI TI T MÁ   __ 

HỌC K               II______        N M HỌC :  2014 - 2015        

Lớp                  13CĐ – Ô tô 1,2,3,4,5   N     h       /_____/2015 

Thờ    an  h          120        phú  

                             (Sinh viên không đƣợc sử dụng tài liệu) 

Câu 1 (3đ ểm)  
 Cho cơ cấu bánh răng hành tinh nhƣ hình vẽ,  

Có Z1 = 100, Z2 = 99, Z3’ = 100, Z3 = 101.  

Hãy so sánh tỷ lệ vận tốc giữa các bánh răng  

1 và cần C.                                                            

Câu 2 (3đ ểm) 
Tính tỷ số truyền i15 của hệ bánh răng  

nhƣ hình vẽ. Cho trƣ c số răng của các  

bánh răng: Z1 = 20, Z2 = 40, Z3 = 78,  

Z2’ = 18, Z1’ = 24, Z4 = 28, Z5 = 80. 

Câu 3 (4đ ểm) 
Tính  ích thƣ c của trục theo hình vẽ v i các số liệu sau:  

m men  o n trục T = 300 Nm, l c ăn  h p của c p bánh răng trụ răng th ng  t = 1500N, 

 Fr = 540N. Trục làm b ng th p 45 c      [ -1]u = 55 N/mm
2
.  hi làm việc trục quay m t chiều. 
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A B C F F 
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                Hình vẽ câu 3 

 

    TRƯỞNG KHOA          TRƯỞNG BỘ MÔN                  GV RA Đ  

        à g         tên)                            à g         tên)                    à g         tên)                   

 

 

 

 NGUYỄN TIẾN NHÂN                   TRẦN ĐÌNH  HẢI            NGUYỄN TAM CƢƠNG      

ĐỀ 1 
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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

**********    

          **********      

Đ  THI K T TH C HỌC PH N LÝ TH   T  
  Bậc đào tạo: Cao đẳng  

HỌC PH N  : __ NGUYÊN LÝ – CHI TI T MÁ   __ 

HỌC K               II______        N M HỌC :  2014 - 2015        

Lớp                  13CĐ – Ô tô 1,2,3,4,5   N     h       /_____/2015 

Thờ    an  h          120        phú  

(Sinh viên không đƣợc sử dụng tài liệu) 

Câu 1 (3đ ểm) 
Bậc t  do cơ cấu là gì? Thiết lập c ng thức  ác định bậc t  do cơ cấu ph ng? Ý nghĩa bậc t  

do cơ cấu,  hâu dẫn?  

Câu 2 (3đ ểm)  

Tính tỷ số truyền của hệ bánh răng sau? Biết:  

Z1 = 80  Z5 = 25 

Z2 = 30  Z2’ = 25 

Z3 = 25  Z3’ = 15 

Z4 = 30 

Tìm số vòng quay của trục 5? 

Biết số vòng quay của trục 1 là 100v/p. 

                                                           (Hình câu 1) 

Câu 3 (4đ ểm) 
Tính  ích thƣ c của trục theo hình vẽ v i các số liệu sau: m men  o n trục T = 300 Nm, l c 

ăn  h p của c p bánh răng trụ răng th ng  t = 1500N, Fr = 540N. Trục làm b ng th p 45 c      

[ -1]u = 55 N/mm
2
.  hi làm việc trục quay m t chiều. 
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 (Hình câu 3) 
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